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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo  

huyện Quảng Xương năm 2024 
 

 
 

Căn cứ Công văn số 2015/SNV-CCVC ngày 17/9/2024 của Sở Nội vụ 

tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Quảng Xương; 

 Căn cứ Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Quảng Xương về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương năm 2024;  

UBND huyện Quảng Xương thông báo: 

1.  Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

Quảng Xương năm 2024 gồm 112 người (có danh sách kèm theo). 

 2. Đối với 4 thí sinh (01 thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên Tiếng 

Anh Tiểu học và 03 thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên Tin học Tiểu học) 

có kết quả dự kiến trúng tuyển nhưng chưa có tên trong quyết định phê duyệt kết 

quả trúng tuyển với lý do Sở Nội vụ đang có văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục và 

Đào tạo để có cơ sở xem xét, chấp thuận kết quả theo quy định. 

UBND huyện Quảng Xương thông báo để các thí sinh được biết và hoàn 

thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT; 

- TTr. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Huy Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH  

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2024 
(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày        tháng 9 năm 2024 

 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương) 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Vị trí việc làm 

trúng tuyển 

I KHỐI MẦM NON 

1 Bùi Thị Thêm 16/05/1990 
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

2 Phạm Thị Hồng 05/03/2002 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

3 Bùi Thu Trang 01/01/2000 
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

4 Trần Thị Bình 24/11/1979 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

5 Lê Hồng Ngọc 11/04/1994 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

6 Đặng Thị Thu 15/05/1989 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

7 Lê Thị Huệ 12/07/1998 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

8 Chu Thị Ngọc Anh 08/10/1997 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

9 Hoàng Thị Đông 14/04/1989 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

10 Mai Thị Huyền 18/06/1983 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

11 Bùi Thị Hòa 20/11/1989 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

12 Nguyễn Thị Hiền 13/11/1997 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

13 Hoàng Thị Huyền 04/07/1996 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

14 Vũ Thị Loan 24/04/1986 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

15 Hà Thị Dung 02/03/1993 
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

16 Nguyễn Thị Hạnh 12/09/1998 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

17 Đỗ Thị Phương Huyền 04/06/1991 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

18 Vương Thị Hương 05/01/2000 
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

19 Bùi Bích Phương 02/08/1996 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Vị trí việc làm 

trúng tuyển 

20 Trần Thị Hương Giang 06/07/1997 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

21 Lê Thị Hoa Hồng 12/11/1995 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

22 Mai Thị Việt Hà 31/05/1995 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

23 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 28/10/1998 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

24 Lê Thị Hằng 13/02/1985 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

25 Tô Thu Ngân 03/06/1996 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

26 Nguyễn Thị Nguyệt 03/07/1995 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

27 Lê Thị Nhung 14/02/2000 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

28 Phạm Thị Nhung 21/09/1997 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

29 Vũ Thị Phương Quỳnh 02/02/2000 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

30 Mai Thị Thảo 22/02/1996 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

31 Lê Thị Thuật 06/06/1993 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

32 Lường Thị Thủy 20/04/1995 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

33 Trần Thị Thương 12/01/1993 
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

34 Hoàng Minh Trang 12/10/1995 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

35 Lê Huyền Trang 20/02/1998 
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

36 Nguyễn Mai Trang 19/02/1999 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

37 Phạm Thị Trang 06/08/2000 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

38 Nguyễn Thị Cúc 19/09/1995 
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

39 Lê Thị Chuyên 19/08/1989 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

40 Lê Thị Giang 09/07/1988 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

41 Nguyễn Thị Linh 02/06/1993 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Vị trí việc làm 

trúng tuyển 

42 Nguyễn Thị Minh Ánh 20/09/1999 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

43 Phạm Thị Phương 27/09/1999 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

44 Lê Thị Bình 14/02/1998 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

45 Uông Thị Nga 27/04/1997 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

46 Mai Thị Nghị 06/02/1988 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

47 Lê Thị Ngọc 28/08/1989 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

48 Đinh Thị Phượng 07/03/1999 
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

49 Lê Thị Mai 16/09/1988 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

50 Lê Thị Nhung 08/03/1994 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

51 Trần Thị Phương 20/10/1995 
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

II GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC  

1 Nguyễn Đỗ Thảo Linh 09/09/1993 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

2 Vũ Thị Hằng 10/08/1989 
Cử nhân Tiếng Anh - 

CCNVSP 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

3 Lê Thị Phương Thảo 10/11/2002 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

4 Nguyễn Thùy Linh 03/01/1983 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

5 Nguyễn Thị Loan 01/03/1984 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

6 Lương Thị Hà 01/07/1992 
Cử nhân Tiếng anh; 

CN SP Tiếng Đức 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

7 Hà Thị Anh 19/04/2001 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

8 Trần Hoàng Hiền 19/08/2001 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

9 Trịnh Thị Hà Phương 19/07/2002 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

10 Đậu Quỳnh Anh 31/03/2002 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

11 Nguyễn Mai Linh 13/09/2000 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

12 Lê Thị Thảo Nguyên 25/11/2002 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Vị trí việc làm 

trúng tuyển 

13 Nguyễn Thị Minh Anh 02/02/2002 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

14 Nguyễn Thị Lan Anh 20/03/2002 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

15 Tô Thị Như Mai 20/02/1995 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

16 Hoàng Thị Nga 23/04/1987 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

17 Lê Thị Phương 22/04/1992 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

18 Phạm Vũ Thảo Ngân 06/10/2000 
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

III GIÁO VIÊN VĂN HOÁ TIỂU HỌC  

1 Lê Thị Như Quỳnh 01/11/2002 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

2 Hùng Thị Dung 26/09/1988 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

3 Bùi Thị Thùy Linh 07/09/1991 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

4 Cao Thị Ngân 30/04/2002 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

5 Trần Thị Hương 29/07/1987 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

6 Lê Thị Tuyết Phương 06/08/2002 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

7 Lê Thị Lương 16/08/1986 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

8 Hoàng Thu Hường 10/10/1995 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

9 Bùi Văn Dũng 10/05/1991 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

10 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
05/11/2002 

Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

11 Lê Thị Thu Thủy 20/12/2002 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

12 Phạm Thị Minh Anh 21/10/2002 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

13 Cầm Thị Mỹ Hạnh 15/04/2000 
Cử nhân Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

IV GIÁO VIÊN ÂM NHẠC TIỂU HỌC  

1 Bùi Sỹ Kiên 24/10/1983 
Cử nhân sư phạm  

Âm nhạc 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

2 Trương Văn Thương 21/06/1991 
Cử nhân sư phạm  

Âm nhạc 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Vị trí việc làm 

trúng tuyển 

V GIÁO VIÊN TIN TIỂU HỌC  

1 Ngô Thị Hường 20/05/1985 
Cử nhân CNTT - 

CCNVSP 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

2 Đào Thị Thu Hường 11/08/1983 
Cử nhân Tin học - 

CCNVSP 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

VI GIÁO VIÊN MỸ THUẬT TIỂU HỌC  

1 Nguyễn Thị Liên 13/11/1989 
Cử nhân sư phạm  

Mỹ thuật 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

2 Lê Thị Trang 04/02/2000 
Cử nhân sư phạm  

Mỹ thuật 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

3 Phạm Thị Hoa 15/01/1989 
Cử nhân sư phạm  

Mỹ thuật 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

VII GIÁO VIÊN THỂ DỤC TIỂU HỌC  

1 Nguyễn Văn Hùng 03/02/1984 
Cử nhân Giáo dục  

thể chất 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

2 Lê Thị Ngọc Ánh 24/08/2002 
Cử nhân Giáo dục  

thể chất 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

3 Lê Việt Hoàng 21/10/1995 
Cử nhân Giáo dục  

thể chất 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

4 Đoàn Thị Vân 14/06/1984 
Cử nhân sư phạm 

TDTT 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

5 Phạm Minh Tuấn 01/06/1987 
Cử nhân Giáo dục  

thể chất 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 

VIII GIÁO VIÊN TOÁN THCS  

1 Nguyễn Quốc Đạt 11/01/1996 
Cử nhân sư phạm  

Toán học 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

2 Lê Thị Ngọc Anh 04/09/2001 
Cử nhân sư phạm  

Toán học 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

3 Nguyễn Thị Nhàn 07/03/1993 
Cử nhân sư phạm  

Toán học 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

4 Đào Thị Linh 04/01/2002 
Cử nhân sư phạm  

Toán học 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

IX GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG TÂM GDNN-GDTX  

1 Đặng Văn Huấn 03/07/1989 
Cử nhân sư phạm  

Toán học 

Giáo viên THPT 

Toán hạng III  

2 Lê Thị Trang  17/03/2002 
Cử nhân sư phạm  

Toán học 

Giáo viên THPT 

Toán hạng III  

X GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THCS  

1 Lê Linh Chi 19/11/2000 
Cử nhân sư phạm  

Ngữ văn 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

2 Phạm Thị Trang 25/02/1994 
Cử nhân sư phạm  

Ngữ văn 

Giáo viên THCS 

 hạng III 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Vị trí việc làm 

trúng tuyển 

3 Trịnh Thị Ngọc Khánh 02/09/2001 
Cử nhân sư phạm  

Ngữ văn 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

4 Nguyễn Đức Việt 09/08/1995 
Cử nhân sư phạm  

Ngữ văn 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

XI GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ THCS  

1 Nguyễn Thị Ngân 10/06/1988 
Cử nhân sư phạm  

Địa lý 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

2 Nguyễn Thị Thủy 20/12/1988 
Cử nhân sư phạm  

Địa lý 

 Giáo viên THCS 

 hạng III 

XII GIÁO VIÊN VẬT LÝ THCS   

1 Lê Khắc Toàn 25/02/1986 
Cử nhân sư phạm  

Vật lý 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

2 Lê Thị Minh 10/08/1987 
Cử nhân sư phạm  

Vật lý 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

XIII GIÁO VIÊN SINH HỌC THCS  

1 Hoàng Thị Ngọc Anh 04/09/1995 
Cử nhân sư phạm  

Sinh học 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

2 Phạm Thị Thùy Linh 28/04/1993 
Cử nhân sư phạm  

Sinh học 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

XIV GIÁO VIÊN HOÁ HỌC THCS  

1 Phạm Thị Huệ 20/06/1989 
Cử nhân sư phạm  

Hoá học 

Giáo viên THCS 

 hạng III 

2 Bùi Thị Minh 10/01/2002 
Cử nhân sư phạm  

Hoá học 

Giáo viên THCS 

 hạng III 
 

(Danh sách gồm có 112 người)./. 
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